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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH XUYÊN 

TỈNH VĨNH PHÚC 
 

Bản án số: 05/2018/HS-ST 

Ngày 09-02-2018 

           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH XUYÊN, TỈNH VĨNH PHÚC 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền. 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Quỳnh Liên và ông Nguyễn Quang 

Thái. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Phương Nhật Mai, Thư ký Toà án nhân 

dân huyện Bình Xuyên.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên tham gia phiên 

tòa: Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Kiểm sát viên. 

Ngày 09 tháng 02 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

02/2018/TLST-HS ngày 19 tháng 01 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 04/2018/QĐXXST-HS ngày 29 tháng 01 năm 2018 đối với bị cáo: 

Đặng Văn Đ, sinh ngày 05 tháng 02 năm 1966 tại Thôn Q, xã T, huyện B, 

tỉnh Vĩnh Phúc; nơi cư trú: Thôn Q, xã T, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc; nghề 

nghiệp: Làm ruộng; trình độ văn hóa: Lớp 05/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; 

tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đặng Văn T (đã chết) và bà 

Nguyễn Thị B; vợ: Dương Thị L, con: có 04 con; lớn nhất sinh năm 1993, nhỏ 

nhất sinh năm 2006; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 27 

tháng 10 năm 2017 đến nay, “có mặt”. 

- Bị hại:  

1. Bà Dương Thị L, sinh năm 1970; 

Nơi cư trú: Thôn Q, xã T, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc “vắng mặt”. 

2. Chị Đặng Thị P, sinh năm 1993; 

Nơi cư trú: Thôn Q, xã T, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc “vắng mặt”. 

- Người tham gia tố tụng khác:  

Người làm chứng:  
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1. Anh Đặng Văn N, sinh năm 1987; nơi cư trú: Thôn Q, xã T, huyện B, 
tỉnh Vĩnh Phúc “vắng mặt” 

2. Cháu Đặng Thị Mai L, sinh  ngày 19 tháng 9 năm  2001; nơi cư trú: 
Thôn Q, xã T, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc “vắng mặt”. 

Người giám hộ cho cháu Đặng Mai L là Chị Đặng Thị P, sinh năm 1993; nơi 

cư trú: Thôn Q, xã T, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc “vắng mặt”. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 20 giờ ngày 24 tháng 9 năm 2017, chị Đặng Thị P, Đặng Thị Mai 

L và Đặng Văn H là ba chị em đi chơi về đến nhà ở Thôn Q, xã T, huyện B, tỉnh 

Vĩnh Phúc thì Đặng Văn Đ là bố đẻ đi từ phòng ngủ ở tầng 1 ra. Do bực tức các 

con đi chơi về muộn nên Đ đi lên tầng 2 chửi các con thì bà Dương Thị L là vợ 

Đ đi từ phòng ngủ ra can ngăn. Đ đi xuống tầng 1, bà L đi theo sau. Đ đi ra sân 

trước nhà lấy 01 đoạn dây ti ô dài 1,1m x 1cm cùng 01 chai nhựa (chai nước 

ngọt C2 dung tích khoảng 0,33 lít) rồi đến vị trí dựng chiếc xe mô tô Biển kiểm 

soát: 88F3-6636 ở sân, mở yên xe, mở nắp bình xăng, dùng dây ti ô hút xăng từ 

trong bình xăng vào chai nhựa loại chai C2, khi hút được khoảng 1/3 chai Đ đi 

vào nhà mục đích để  đốt vợ và con, tay trái cầm chai nhựa đựng xăng, thấy vậy 

bà L can ngăn và xin thì Đ dùng tay phải cầm điếu cày ở phòng khách vụt bà L 

01 cái trúng vào lưng. Bà L kêu cứu đồng thời bỏ chạy lên cầu thang tầng 2. Đ 

bỏ điếu cày xuống nền nhà, tay phải cầm bật lửa ga để trên bàn ở phòng khách 

và đuổi theo sau bà L. Cùng lúc này chị P từ tầng 2 chạy xuống, gặp bà L, bà L 

đứng trước, P đứng sau ở giữa cầu thang thì Đ cầm chai xăng chạy lên, Đ đứng 

cách bà L và chị P khoảng 50cm, tay trái cầm chai nhựa đựng xăng hất vào 

người bà L và chị P, tay phải cẩm bật lửa ga đốt phần tay của bà L. Lửa bùng 

cháy vào người bà L và chị P, cả hai người chạy lên tầng 2 và được Đặng Thị 

Mai L và Đặng Văn H dập lửa. Sau đó anh Đặng Văn N (là cháu của bà L) nhận 

được điện thoại của P đến nhà đưa bà L và chị P đến Phòng khám tư nhân Việt L 

ở xã H – huyện T- Vĩnh Phúc điều trị. 

Ngày 26 tháng 9 năm 2017, Cơ quan điều tra - Công an huyện Bình 

Xuyên đã tạm giữ 01 chiếc quần soóc kẻ ca rô màu đen trắng, 01 chiếc áo cộc 

tay màu tím than, 01 chiếc áo ngực màu hồng nhạt đã cũ của bà Dương Thị L 

được đựng trong một hộp bìa cát tông niêm phong theo quy định kí hiệu A1; 01 

đoạn dây ti ô kích thước 1,1m x 1cm được đựng trong một hộp bìa cát tông niêm 

phong theo quy định kí hiệu A2 do ông Đ tự nguyện giao nộp và 01 chiếc áo 

màu vàng, 01 quần soóc màu đen được đựng trong một hộp bìa cát tông niêm 

phong theo quy định kí hiệu A3 do Đặng Thị P giao nộp. 

Ngày 5 tháng 10 năm 2017, Cơ quan điều tra - Công an huyện Bình 

Xuyên đã ra Quyết định số 322 và 323, trưng cầu Trung tâm pháp y tỉnh Vĩnh 

Phúc giám định tỷ lệ thương tích đối với bà Dương Thị L và chị Đặng Thị P. Tại 

bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 336 và 337 ngày 13 tháng 10 
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năm 2017 của trung tâm giám định pháp y tỉnh Vĩnh Phúc, kết luận: Bà Dương 

Thị L bị tổn hại sức khỏe tại thời điểm hiện tại là 26%, chị Đặng Thị P  bị tổn 

hại sức khỏe tại thời điểm hiện tại là 17%. 

Cùng ngày Cơ quan điều tra - Công an huyện Bình Xuyên đã ra Quyết 

định số 321 trưng cầu Viện khoa học hình sự - Bộ Công an giám định có dung 

môi cháy trong mẫu A1, A2 và A3. Tại Bản kết luận giám định số 5086/C54-P2 

ngày 9 tháng 11 năm 2017 của Viện khoa học hình sự kết luận: Trong mẫu vật 

kí hiệu A1 và A3 đều không tìm thấy dấu vết của xăng, dầu hoặc dung môi dễ 

cháy khác; trong mẫu vật kí hiệu A2 có tìm thấy dấu vết của xăng. 

Ngày 12 tháng 11 năm 2017, Cơ quan điều tra - Công an huyện Bình 

Xuyên đã ra Quyết định trưng cầu giám định bổ sung số 358 và 359, trưng cầu 

Trung tâm pháp y tỉnh Vĩnh Phúc giám định thương tích đối với chị Đặng Thị P 

và bà Dương Thị L. Ngày 14 tháng 11 năm 2017, chị Đặng Thị P và bà Nguyễn 

Thị L có đơn từ chối giám định bổ sung. Ngày 15 tháng 12 năm 2017, trung tâm 

giám định pháp y tỉnh Vĩnh Phúc có công văn số 189 và 190 từ chối giám định 

đối với Đặng Thị P và bà Dương Thị L. 

Tại Cơ quan Cơ quan điều tra- Công an huyện Bình Xuyên, Đặng Văn Đ 

đã khai nhận toàn bộ hành vi cố ý gây thương tích của mình như đã nêu trên. Lời 

khai của Đ phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. 

Đối với thương tích của bà Dương Thị L là 26% và của chị Đặng Thị P là 
17% do Đ gây nên, bà L và chị P điều trị tại nhà thuốc Việt L ở thôn C, xã H, 
huyện T, tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 24/9/2017 đến ngày 8/10/2017, chi phí điều trị 
là 27.000.000 đồng. Tuy nhiên, bà L và chị P đều không yêu cầu Đ phải bồi 
thường gì và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Đ. 

Đối với 01 chiếc điếu cày, 01 chai nhựa (dạng chai nước ngọt C2 dung 

tích khoảng 0,33 lít), 01 chiếc bật lửa ga là vật chứng của vụ án quá trình điều 

tra, CQĐT - Công an huyện Bình Xuyên đã tiến hành truy tìm theo lời khai của 

Đ nhưng do sau khi xảy ra sự việc có nhiều người đến can ngăn, đưa nạn nhân đi 

cấp cứu và dọn dẹp nhà cửa nên Cơ quan điều tra không phát hiện và thu giữ 

được.  

Đối với 01 chiếc quần soóc kẻ ca rô màu đen trắng, 01 chiếc áo cộc tay 
màu tím than, 01 chiếc áo ngực màu hồng nhạt đã cũ của bà Dương Thị L; 01 
chiếc áo màu vàng, 01 quần soóc màu đen của chị Đặng Thị P không liên quan 
đến vụ án nên ngày 14/12/2017, CQĐT - Công an huyện Bình Xuyên đã trả lại 
cho bà L và chị P. 

Tại bản Cáo trạng số 02/KSĐT-TA ngày 18 tháng 01 năm 2017, Viện kiểm 
sát nhân dân huyện Bình Xuyên đã truy tố bị cáo Đặng Văn Đ về tội “Cố ý gây 
thương tích” theo quy định tại điểm b, đ khoản 2 Điều 134 của Bộ luật Hình sự 
năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017. 

Tại phiên toà Kiểm sát viên luận tội đối với bị cáo: Giữ nguyên quyết định 
truy tố như cáo trạng đối với bị cáo Đặng Văn Đ; sau khi đánh giá tính chất, mức 
độ phạm tội của bị cáo và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, 
đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b, đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 
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2015 sửa đổi bổ sung năm 2017; điểm p khoản 1, 2 Điều 46 của Bộ luật hình sự 
năm 1999, xử phạt bị cáo Đặng Văn Đ từ 03 năm đến 03 năm 06 tháng tù. 

Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 41 Bộ luật Hình sự 1999; Điều 106 Bộ luật 
Tố tụng hình sự năm 2015 tịch thu tiêu hủy các vật chứng là công cụ phạm tội.  

Ý kiến của những người tham gia tố tụng:  

Bị hại bà Dương Thị L, chị Đặng Thị P vắng mặt tại phiên tòa, nhưng quá 

trình điều tra tại cơ quan điều tra bà L, chị P trình bày: Hiện tại tình trạng sức 

khoẻ của bà và của chị đã ổn định, bà L và chị P không yêu cầu bị cáo Đ bồi 

thường gì và xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.  

Người làm chứng cháu Đặng Thị Mai L vắng mặt tại phiên tòa, nhưng 
quá trình điều tra tại cơ quan điều tra cháu L trình bày: Cháu xác nhận sự việc 
xảy ra ngày 24 tháng 9 năm 2017 là đúng như lời khai của bị cáo, bị hại và 
những người tham gia tố tụng khác. 

Người làm chứng anh Đặng Văn N vắng mặt tại phiên tòa, nhưng quá 
trình điều tra tại cơ quan điều tra anh N trình bày: Khoảng 10 giờ 00 phút ngày 
24 tháng 9 năm 2017 anh đang ở nhà thì nhận được thông tin nhà chú thím anh 
là Đặng Văn Đ, Dương Thị L xảy ra đánh nhau nên anh một mình điều khiển xe 
ô tô của anh xuống nhà ông Đ thì thấy ông Đ đứng ở sân không cho ai vào nhà. 
Anh đẩy ông Đ ra rồi đi vào nhà thì thấy có tiếng kêu trên tầng 2. Anh chạy lên 
thì thấy bà L và chị P bị thương nên đưa đi cấp cứu ở nhà ông T ở thôn C, xã H, 
huyện T, tỉnh Vĩnh Phúc.  

XÉT THẤY: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Về hành vi, 

quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an huyện Bình Xuyên, Điều tra 

viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên, kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, bị hại 

không khiếu nại Điều tra viên, Kiểm sát viên, truy tố, xét xử; không có người 

nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp. 

[2] Quá trình điều tra cũng như tại phiên toà, bị cáo Đặng Văn Đ thừa 

nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung Cáo trạng truy tố 

của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên, bị cáo khai nhận: Khoảng 20 

giờ ngày 24 tháng 9 năm 2017, chị Đặng Thị P, Đặng Thị Mai L và Đặng Văn H 

là ba chị em đi chơi về đến nhà ở Thôn Q, xã T, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc thì Đặng 

Văn Đ là bố đẻ chửi mắng. Sau đó Đ lấy 01 đoạn dây ti ô hút xăng ở xe mô tô 

Biển kiểm soát: 88F3-6636 vào chai nhựa loại chai C2, hất  xăng hất vào người 

bà Dương Thị L (là vợ của Đ) và chị Đặng Thị P, rồi cầm bật lửa ga đốt phần 

tay của bà L; bà L bị tổn hại sức khỏe là 26%, chị P bị tổn hại sức khỏe là 17%. 



 5 

[3] Xét lời nhận tội của bị cáo là phù hợp với các tài liệu có trong hồ sơ 

như lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, sơ đồ hiện trường vụ việc, biên bản 

khám nghiệm hiện trường; kết luận giám định, bản ảnh chụp tại hiện trường 

cùng các tài liệu, chứng cứ khác được thu thập hợp pháp có trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra tại phiên tòa. Vì vậy, có đủ cơ sở để khẳng định hành vi của Đặng 

Văn Đ đã phạm vào tội “Cố ý gây thương tích”; tội danh được quy định tại 

khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 có 

khung hình phạt tù từ hai năm đến sáu năm. 

[4] Xét tính chất vụ án là nghiêm trọng, hành vi của bị cáo là nguy hiểm 

cho xã hội, thể hiện tính coi thường pháp luật, gây mất trật tự trị an tại địa 

phương, xâm phạm đến sức khỏe người khác được pháp luật bảo vệ. Vì vậy, cần 

xử lý nghiêm bị cáo trước pháp luật mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng 

ngừa chung. 

[5] Xét nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị 

cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng: Bị cáo được hưởng 02 tình tiết giảm nhẹ quy 

định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải 

về hành vi phạm tội của mình; trước khi phạm tội bị cáo là người có nhân thân 

tốt, chưa có tiền án, tiền sự; bị cáo cũng được hưởng 01 tình tiết giảm nhẹ quy 

định tại Khoản 2 Điều 46 của bộ luật hình sự năm 1999 là bị hại có đơn xin 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; tuy nhiên bị cáo đã gây thương tích cho nhiều 

người lại chính là vợ và con gái mình với tỷ lệ thương tật từ 17% đến 26%;  vì 

vậy, cần phải xử phạt bị cáo một mức án tù như đề nghị của đại diện Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Bình Xuyên mới đủ giúp bị cáo cải tạo trở thành con người 

có ích cho gia đình và xã hội. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: Bà Dương Thị L và chị Đặng Thị P điều trị ở 

Phòng khám tư nhân Việt L ở xã H, huyện T, tỉnh Vĩnh Phúc 24 tháng 9 năm 

2017 đến ngày 8 tháng 10 năm 2017, chi phí điều trị là 27.000.000 đồng, bà L 

và chị P không yêu cầu bị cáo Đ bồi thường gì và xin giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự cho bị cáo vì vậy Hội đồng xét xử không xem xét.  

[7] Về vật chứng của vụ án: 01 đoạn dây ti ô dài 1,1m x 1cm không có giá 

trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy. 

[8] Về án phí sơ thẩm: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: Bị cáo Đặng Văn Đ phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng điểm b, đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa 

đổi bổ sung năm 2017; điểm p khoản 1,2 Điều 46 của Bộ luật hình sự năm 1999. 

Xử  phạt bị cáo Đặng Văn Đ 03 (Ba) năm tù, thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giam ngày 27 tháng 10 năm 2017. 
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Áp dụng khoản 1 Điều 41 Bộ luật hình sự năm 1999 và khoản 2 Điều 106 

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015: Tịch thu tiêu hủy  01 đoạn dây ti ô dài 1,1m x 

1cm có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng do Chi Cục thi hành án dân 

sự huyện Bình Xuyên lập ngày 26 tháng 01 năm 2018.  

Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường 

vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 

 Buộc Đặng Văn Đ  phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm.  

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án bị cáo có mặt có quyền kháng cáo 

bản án để yêu cầu xét xử phúc thẩm; bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo bản án 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án, hoặc bản án được niêm yết./.  

Nơi nhận:                                                                  

- Bị cáo; 

- Bị hại; 

- VKSND tỉnh Vĩnh Phúc; 

- VKSND huyện Bình Xuyên;           

- CA huyện Bình Xuyên (02 bản); 

- Trại tạm giam CA tỉnh; 

- Chi cục THADS huyện Bình Xuyên; 

- Lưu HS, VP.           

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

(đã ký)  

 

Nguyễn Thị Thu Hiền 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


